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Đặt vấn đề

Cao su là cây công nghiệp lâu năm có vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế Việt Nam. Cây cao su đòi hỏi dinh dưỡng 
đủ để có thể tăng trưởng và duy trì năng suất tốt [1]. Kết quả 
thí nghiệm cho thấy, thời kỳ kiến thiết cơ bản của cây cao 
su có thể được rút ngắn nhờ vào chế độ phân bón tối ưu [2]. 
Còn trên cây cao su trưởng thành, việc sử dụng phân bón có 
thể cải thiện năng suất mủ lên tới 15-30% [3]. 

Trong những năm gần đây, nhiều chủng vi khuẩn có khả 
năng cố định nitơ tự nhiên sống nội sinh trong rễ, thân, lá 
của những cây không thuộc cây họ đậu (ví dụ: Lúa, mía, 
bắp, cọ, dứa...) đã và đang được nghiên cứu phân lập tuyển 
chọn và ứng dụng [4]. Tại Việt Nam, từ trước đến nay canh 
tác cây cao su chủ yếu phụ thuộc vào phân bón đạm vô cơ. 
Tuy nhiên, việc lạm dụng phân đạm vô cơ không những làm 
cây cao su dễ mẫn cảm với dịch hại, giảm năng suất, giảm 
hiệu quả kinh tế mà còn gây nên tình trạng ô nhiễm môi 
trường. Chính vì vậy, nghiên cứu và ứng dụng các chủng 
vi khuẩn có khả năng cố định nitơ sẽ góp phần đáng kể cho 
việc giảm chi phí đầu tư và giảm ô nhiễm môi trường trong 
canh tác cây cao su. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nghiên 
cứu này nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc tuyển chọn 
các chủng vi khuẩn cố định nitơ tiềm năng kích thích sự 
tăng trưởng của cây cao su giai đoạn vườn ươm.

Nội dung nghiên cứu

Thí nghiệm được thực hiện tại Đồn điền cao su Bến Củi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Thời gian thực 
hiện thí nghiệm từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2017. Hạt cao 
su thuộc dòng vô tính GT1. Để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và 
đồng nhất, chọn hạt mới thu hoạch, vỏ có màu sáng bóng, 
ruột còn trắng, đầy và nặng. Các thí nghiệm được tiến hành 
trong vùng có điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa. Cây cao 
su được trồng trong bầu nhựa kích thước 18x40 cm. Thí 
nghiệm được bố trí trên diện tích 300 m2, hàng đơn cách 
nhau 1 m, vườn ươm được tưới bằng hệ thống tưới phun 
mưa. Đất vô bầu lấy tại lô thí nghiệm có thành phần cơ giới 
thịt pha sét cát; mức độ kết vón 10-30% thể tích; pHH

2
O 5,5; 

hàm lượng chất hữu cơ 2,5% (kết quả phân tích của Viện 
Nghiên cứu Cao su Việt Nam).

Thí nghiệm 1: Đánh giá tác động của các vi khuẩn nội 
sinh đối với sự nảy mầm và sự phát triển của cây cao su - 
Hevea brasiliensisis

Thí nghiệm gồm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu khối 
đầy đủ ngẫu nhiên, 3 lần lập lại. Yếu tố thứ 1: Bốn chủng 
vi khuẩn nội sinh cố định đạm Enterobacter asburiae, 
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis và 
Rhizobium freirei được phân lập từ rễ cây cao su (nguồn cung 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn nội sinh 
đến cây cao su - Hevea brasiliensis giai đoạn vườn ươm
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Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bốn chủng vi khuẩn nội sinh Enterobacter asburiae, 
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis và Rhizobium freirei đến cây cao su (Hevea brasiliensis) giai đoạn 
vườn ươm. Kết quả nhận được cho thấy, bốn chủng có ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm (P ≤ 0,01), tỷ lệ nảy mầm cao 
nhất nhận được khi ủ hạt cao su với chủng Bacillus safensis và thấp nhất khi xử lý hạt bằng Rhizobium freirei. Ngược 
lại, kết quả phần trăm hạt nảy mầm không có sự khác biệt thống kê (P > 0,05). Hạt được ủ với bốn chủng vi khuẩn ở 
mật độ 109 CFU/túi cho kết quả cao nhất về chiều dài rễ, chiều dài thân mầm, chiều cao và trọng lượng khô của cây 
(P < 0,01). Kết quả đánh giá bằng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-15 trên cây cao su giai đoạn vườn ươm cho thấy, %N 
có nguồn gốc từ không khí do Enterobacter asburiae và Stenotrophomonas maltophilia đóng góp đạt 46,43-47,62%; 
trong khi, Bacillus safensis và Rhizobium freirei đạt 35,71-38,69%. 

Từ khóa: Bacillus, cây cao su, Enterobacter, N-15, Rhizobium, Stenotrophomonas. 
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cấp từ Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh). Yếu tố thứ 
2: Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas maltophilia, 
Bacillus safensis và Rhizobium freirei được cho vào mỗi túi 
trồng cây cao su ở 5 mật số vi khuẩn như sau: 109 CFU, 108 

CFU,  107 CFU, 106 CFU và 105 CFU.

Vi khuẩn được chủng 2 lần: Lần đầu - áo hạt cao su, 
ngâm hạt cao su trong hỗn hợp vi khuẩn và aginate 2% trong 
30 phút; lần thứ 2 là 11 ngày sau khi hạt nảy mầm, rễ cây 
được nhúng trong hỗn hợp vi khuẩn và aginate 2% trong 30 
phút trước khi trồng vào bầu nhựa.

Thí nghiệm 2: Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng  vị 
15N để đánh giá hiệu quả cố định đạm sinh học của vi 
khuẩn cố định đạm lên cây cao su giai đoạn ươm

Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas maltophilia, 
Bacillus safensis và Rhizobium freirei được xử lý ở mật 
số vi khuẩn 109 CFU/túi và cây đối chứng không chủng vi 
khuẩn. Urê - N - 15 được sử dụng là 3,2 g urê - 15N/cây có 
5,231 %15Na.e (%N-15 atom excess - %N - 15 làm giàu) 
được bón vào túi nhựa 45 ngày sau khi trồng. Phân chứa P 
và K được sử dụng theo khuyến cáo của Viện Nghiên cứu 
Cao su Việt Nam gồm 11 g SSP/túi và 1,9 g KCl/túi. Thí 
nghiệm được theo dõi và lấy số liệu đến thời điểm 120 ngày 
sau khi bón phân urê - N - 15.

Xác định khả năng nảy mầm: Theo phương pháp của 
Djavanshir và Pourberk (1976) [5], giá trị được tính theo 
công thức:

Thí nghi ệm 2: Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng  vị 15N để đánh giá hiệu quả 

cố định đạm sinh học của vi khu ẩn cố định đạm lên cây cao su giai đoạn ươm 
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chủng vi khuẩn. Urê - N - 15 được sử dụng là 3,2 g urê - 15N/cây có 5,231 %15Na.e (%N -

15 atom excess - %N - 15  làm giàu) được bón vào túi nhựa 45 ngày sau khi trồng. Phân 

chứa P và K đư ợc sử dụng theo khuyến cáo của Vi ện Nghiên cứu Cao su Vi ệt Nam gồm 

11 g SSP/túi và 1,9 g KCl/ túi. Thí nghiệm được theo dõi và lấy số liệu đến thời điểm 120 

ngày sau khi bón phân urê - N - 15. 

Xác định khả năng nảy mầm: Theo phương pháp của Djavanshir và Pourberk 

(1976) [5]   giá trị được tính theo công thức: 

GP =   x 100 

GV = ( ∑DGS / N) x     

Trong đó: GP là tỷ lệ hạt nảy mầm cuối thí nghiệm, Ni là s ố lượng hạt nảy mầm  

và S là tổng số hạt được trồng. GV là giá tr ị nảy mầm, DGS là  tốc độ nảy mầm hàng 

ngày, tính bằng cách chia tỷ lệ (%) n ảy mầm cộng dồn cho số ngày thí nghiệm, tính từ 

ngày gieo; ∑ DGS là  tổng số các tốc độ nảy mầm hàng ngày; N là số ngày có đếm nảy 

mầm, bắt đầu từ ngày có nảy mầm đầu tiên. 

Phương pháp phân tích mẫu 

 N tổng được phân tích theo phương pháp Kjeldahl. %N  - 15 a.e được xác định bằng 

quang phổ kế phát xạ NOI 7PC t ại Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh theo quy trình 

của G. Hardarson (1990) [6] . K ết quả %N có nguồn gốc từ phân urê N - 15 (%Nd�), %N 

có nguồn gốc từ đất (%Ndfs)  và %N có nguồn gốc từ không khí (%Ndfa)  được tính theo 

công thức:  

%Ndff  = 
 .  ( )

 .  (   ) 
x100 

Nghiệm thức đối chứng (NF- Non �xing) : %Nd� NF + %NdfsNF = 100 

Tuy nhiên, khi bổ sung vi khuẩn (F- �xing): %Nd� F + %NdfsF + %Ndfa = 100  

Gi ả thuyết: NF và F h ấp thu lượng N từ phân bón và đất là như nhau thì:  

 

Trong đó: GP là tỷ lệ hạt nảy mầm cuối thí nghiệm, Ni 
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là giá trị nảy mầm, DGS là tốc độ nảy mầm hàng ngày, tính 
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công thức: 
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Gi ả thuyết: NF và F h ấp thu lượng N từ phân bón và đất là như nhau thì:  

Nghiệm thức đối chứng (NF- Non fixing): %NdffNF + 
%NdfsNF = 100

Tuy nhiên, khi bổ sung vi khuẩn (F- fixing): %NdffF + 
%NdfsF + %Ndfa = 100 

Giả thuyết: NF và F hấp thu lượng N từ phân bón và đất 
là như nhau thì:
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Abstract:

This study was carried out to investigate the effects 
of four diazotrophic bacteria:  Enterobacter asburiae, 
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis, and 
Rhizobium freirei, which were isolated from rubber 
roots planted in Vietnam, on rubber trees at the nursery 
stage. The results showed that these bacteria had 
significant influences on the germination rate (P ≤ 0.01); 
the germination rate was affected highest by Bacillus 
safensis and lowest by Rhizobium freirei. In contrast, the 
four bacteria had no significant effect on the germination 
percentage (P > 0.05). The best colony forming unit was 
109 CFU/pot. The bacteria also created statistically 
significant differences in root length, stem length, 
height and dry weight (P < 0.01). By using 15N dilution 
technique, Enterobacter asburiae and Stenotrophomonas 
maltophilia demonstrated a biological nitrogen fixing 
contribution to the rubber trees with the ratio of nitrogen 
drived from air (%Ndfa) of 46.43-47.62% higher than 
Bacillus safensis and Rhizobium freirei with the %Ndfa 
of 35.71-38.69%. 

Keywords: Bacillus, Enterobacter, 15N, Rhizobium, rubber 
tree, Stenotrophomonas. 
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Xử lý số liệu 

Số liệu thực nghiệm được xử lý theo các công thức của phần mềm Microsoft Excel 

2007. Phân tích và xử lý thống kê theo chương trình MSTATC. Phép th ử Duncan được 

sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức, độ khác biệt có ý nghĩa ở mức 

LSD 5% . 

Kết quả  

Ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn cố định đạm lên sự nảy mầm của hạt cao su 

K ết quả thống kê từ bảng 1 cho thấy, khi x ử lý hạt cao su bằng Enterobacter 

asburiae, Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis và Rhizobium freirei không 

ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm (GP) c ủa hạt (P > 0,05) nhưng giá trị nảy mầm (GV) có s ự 

khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức. 

B ảng 1. Ả nh hưởng của các chủng vi khu ẩn cố định đạm lên sự nảy mầm của hạt 

cao su.  

Nghiệm thức 
 

T ỷ lệ nảy mầm %  
(GP)  

Giá tr ị nảy mầm  
(GV)  

Đối chứng (không có vi khuẩn) 76,65 40,23c 

Enterobacter asburiae 78,27 48,26b 

Stenotrophomonas maltophilia 78,77 48,42b 

Bacillus safensis  78,27 55,89a 

Rhizobium freirei 78,03 40,69c 

 FC
ns  CV% = 7, 77      FV

** CV% = 10, 12 

Ghi chú: T rong cùng một cột các giá trị có cùng ký tự đi kèm thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê;  
**: K hác biệt rất có ý nghĩa thống kê với P  < 0,01; ns: khác bi ệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn cố định đạm đến sự phát triển của cây cao 

su 

K ết quả từ bảng 2 cho thấy ảnh hưởng tích cực của 4 chủng vi khuẩn cố định đạm 

đến chiều dài rễ, chiều dài thân và trọng lượng khô của cây cao su giai đoạn vườn ươm (P 

< 0,01). Các chủng vi khuẩn Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas maltophilia và 

Bacillus safensis  thể hiện ảnh hưởng đến chiều dài rễ và thân vượt trội hơn so với nghiệm 

thức xử lý chủng Rhizobium freirei. Tương tự, trọng lượng khô của cây trong các nghiệm 

thức xử lý bằng vi khuẩn Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas maltophilia và 

Xử lý số liệu

Số liệu thực nghiệm được xử lý theo các công thức của 
phần mềm Microsoft Excel 2007. Phân tích và xử lý thống 
kê theo chương trình MSTATC. Phép thử Duncan được sử 
dụng để so sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức, độ khác 
biệt có ý nghĩa ở mức LSD 5%.

Kết quả

Ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn cố định đạm lên 
sự nảy mầm của hạt cao su

Kết quả thống kê từ bảng 1 cho thấy, khi xử lý hạt 
cao su bằng Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas 
maltophilia, Bacillus safensis và Rhizobium freirei không 
ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm (GP) của hạt (P > 0,05) nhưng 
giá trị nảy mầm (GV) có sự khác biệt thống kê giữa các 
nghiệm thức.

Bảng 1. Ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn cố định đạm lên sự 
nảy mầm của hạt cao su. 

Nghiệm thức Tỷ lệ nảy mầm %
(GP)

Giá trị nảy mầm
(GV)

Đối chứng (không có vi khuẩn) 76,65 40,23c

Enterobacter asburiae 78,27 48,26b

Stenotrophomonas maltophilia 78,77 48,42b

Bacillus safensis 78,27 55,89a

Rhizobium freirei 78,03 40,69c

FC
ns  CV% = 7,77 FV

** CV% = 10,12

Ghi chú: Trong cùng một cột các giá trị có cùng ký tự đi kèm thì khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê; **: Khác biệt rất có ý nghĩa thống kê với P < 
0,01; ns: khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê.

Ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn cố định đạm đến 
sự phát triển của cây cao su

Kết quả từ bảng 2 cho thấy ảnh hưởng tích cực của 4 
chủng vi khuẩn cố định đạm đến chiều dài rễ, chiều dài 
thân và trọng lượng khô của cây cao su giai đoạn vườn 
ươm (P < 0,01). Các chủng vi khuẩn Enterobacter asburiae, 
Stenotrophomonas maltophilia và Bacillus safensis thể 
hiện ảnh hưởng đến chiều dài rễ và thân vượt trội hơn so 
với nghiệm thức xử lý chủng Rhizobium freirei. Tương 
tự, trọng lượng khô của cây trong các nghiệm thức xử lý 
bằng vi khuẩn Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas 
maltophilia và Bacillus safensis cũng cao hơn 14-16% so 
với đối chứng và nghiệm thức ủ với Rhizobium freirei.

Bảng 2. Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm đến sự phát triển 
của cây cao su.  

Nghiệm thức Chiều dài rễ 
(cm)

Chiều dài 
thân (cm)

Trọng lượng khô
 (g)

Đối chứng 8,21c 15,11 c 66,26b

Enterobacter asburiae 9,37a 15,58 b 82,06a

Stenotrophomonas maltophilia 9,35a 15,83 a 80,86a

Bacillus safensis 9,49a 15,86 a 80,75a

Rhizobium freirei 8,84b 15.18 c 70,06b

F 
CV (%)

11,08**   

6,82
6,13** 

1,97
13,25** 
10,22	

Ghi chú: Trong cùng một cột các giá trị có cùng ký tự đi kèm thì khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê;  **: Khác biệt rất có ý nghĩa thống kê 
với P < 0,01.

Mật số vi khuẩn khác nhau của Enterobacter asburiae, 
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis và 
Rhizobium freirei ảnh hưởng đến chiều dài rễ (P < 0,01). 
Mật số vi khuẩn càng cao thì càng gây ảnh hưởng lớn đến 
sự phát triển của rễ. Mật số vi khuẩn 109 CFU cho kết quả 
chiều dài rễ dài nhất đạt 9,6 cm và thấp nhất là 105 CFU đạt 
8,42 cm (hình 1).

Hình 1. Ảnh hưởng của mật số vi khuẩn đến chiều dài rễ của cây 
cao su giai đoạn vườn ươm.

Mật số vi khuẩn khác nhau của Enterobacter asburiae, 
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus safensis và 
Rhizobium freirei tạo nên sự khác biệt thống kê về trọng 
lượng khô của cây (P < 0,01). Mật số vi khuẩn ở 109 CFU 
cho kết quả trọng lượng khô cao nhất đạt  83,53 g và thấp 
nhất là 105 CFU đạt 70,69 g (hình 2).

Bacillus safensis cũng cao hơn 14-16% so với đối chứng và nghiệm thức ủ với Rhizobium 

freirei. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm đến sự phát triển của cây cao su.   
 

Nghiệm thức 
Chiều dài rễ  

(cm) 
Chiều dài 
thân (cm) 

Trọng lượng khô 
 (g) 

Đối chứng 8,21c 15,11 c 66,26b 

Enterobacter asburiae 9,37a 15,58 b 82,06a 

Stenotrophomonas maltophilia 9,35a 15,83 a 80,86a 

Bacillus safensis 9,49a 15,86 a 80,75a 

Rhizobium freirei 8,84b 15.18 c 70,06b 

F  
CV (%) 

11,08**    

6,82 
6,13**  

1,97 
13,25**  
10,22  

Ghi chú: Trong cùng một cột các giá trị có cùng kí tự đi kèm thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê;  
**:  Khác biệt rất có ý nghĩa thống kê với P < 0,01 
 

Mật số vi khuẩn khác nhau của Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas 

maltophilia, Bacillus safensis và Rhizobium freirei ảnh hưởng đến chiều dài rễ (P < 0,01). 

Mật số vi khuẩn càng cao thì càng gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của rễ. Mật số vi 

khuẩn 109 CFU cho kết quả chiều dài rễ dài nhất đạt 9,6 cm và thấp nhất là 105 CFU đạt 

8,42 cm (hình 1). 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của mật số vi khuẩn đến chiều dài rễ của cây cao su giai đoạn 

vườn ươm. 

0

2

4

6

8

10

12

C
hi

ều
 d

ài
 r

ễ 
(c

m
) 

Enterobacter asburiae Stenotrophomonas maltophilia Bacillus safensis
Rhizobium freirei Non- Bio-fertilizer

        10
9
CFU

                             
10

8
CFU

                           
10

7 
CFU

                          
10

6
CFU                 10

5
CFU 

Mật số vi khuẩn khác nhau của Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas 

maltophilia, Bacillus safensis và Rhizobium freirei tạo nên sự khác biệt thống kê về trọng 

lượng khô của cây (P < 0,01). Mật số vi khuẩn ở 109 CFU cho kết quả trọng lượng khô 

cao nhất đạt  83,53 g và thấp nhất là 105 CFU đạt 70,69 g (hình 2). 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của mật số vi khuẩn lên trọng lượng khô của cây cao su giai 

đoạn vườn ươm. 

Theo kết quả từ bảng 3, các chủng vi khuẩn cố định đạm ảnh hưởng đến chiều cao 

cây (P < 0,01). Tại tất cả các thời điểm khảo sát từ 30 ngày đến 150 ngày sau khi nảy 

mầm, các nghiệm thức được xử lý vi khuẩn cố định đạm đều gia tăng chiều cao cây. 

Trong bốn chủng vi khuẩn cố định đạm, các nghiệm thức được ủ với Enterobacter 

asburiae, Stenotrophomonas maltophilia và Bacillus safensis luôn có ảnh hưởng gia tăng 

chiều dài thân nhiều hơn so với nghiệm thức được xử lý bởi chủng Rhizobium freirei. 
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Theo kết quả từ bảng 3, các chủng vi khuẩn cố định đạm 
ảnh hưởng đến chiều cao cây (P < 0,01). Tại tất cả các thời 
điểm khảo sát từ 30 ngày đến 150 ngày sau khi nảy mầm, 
các nghiệm thức được xử lý vi khuẩn cố định đạm đều 
gia tăng chiều cao cây. Trong bốn chủng vi khuẩn cố định 
đạm, các nghiệm thức được ủ với Enterobacter asburiae, 
Stenotrophomonas maltophilia và Bacillus safensis luôn có 
ảnh hưởng gia tăng chiều dài thân nhiều hơn so với nghiệm 
thức được xử lý bởi chủng Rhizobium freirei.

Bảng 3. Ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn cố định đạm đến 
chiều cao cây cao su.

Nghiệm thức
Chiều cao cây sau nảy mầm (cm) 

30 ngày 60 ngày 90 ngày 120 
ngày

150 
ngày

Đối chứng 28,35b 47,53b 66,95c 98,85c 131,86b

Enterobacter asburiae 30,04a 49,91a 71,78ba 106,70ba 143,77a

Stenotrophomonas maltophilia 29,92a 50,64a 71,89ba 107,99a 144,37a

Bacillus safensis 29,90a 50,91a 72,59a 109,07a 144,54a

Rhizobium freirei 29,30a 49,53a 69,77b 104,26b 136,43b

F
CV (%)

7,15**

3,47
7,42** 
3,82

6,87**

4,79
10,32**

4,65
11,31**
4,73

Ghi chú: Trong cùng một cột các giá trị có cùng ký tự đi kèm thì khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê; **: Khác biệt rất có ý nghĩa thống kê với 
P < 0,01.

Đánh giá đóng góp cố định đạm sinh học của các 
chủng vi khuẩn cố định đạm cho cây cao su 

Bảng 4. Đóng góp của các chủng vi khuẩn cố định đạm cho cây 
cao su từ quá trình cố định đạm sinh học. 

Nghiệm thức % N-15 a.e %Ndff %Ndfs %Ndfa

Đối chứng (NF) 1,68a 31,57a 68,43a 0

Xử lý vi khuẩn (F):

Enterobacter asburiae 0,88c 16,54c 35,84c 47,62a

Stenotrophomonas maltophilia 0,9c 16,91c 36,66c 46,43a

Bacillus safensis 1,08ab 20,30b 43,99b 35,71b

Rhizobium freirei 1,03ab 19,36b 41,95b 38,69b

Urê - N - 15 (g) 5,321

F
CV (%)

13,32**
9,12

11,34**

10,03
10,42**

6,17
17,54**

8,52

Ghi chú: Trong cùng một cột các giá trị có cùng ký tự đi kèm thì khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê; **: Khác biệt rất có ý nghĩa thống kê với 
P < 0,01.

Kết quả từ bảng 4 thể hiện, ở thời điểm kết thúc thí 
nghiệm - 120 ngày sau khi bón phân urê - 15N, NF và F có sự 
khác biệt thống kê (P < 0,01). Nghiệm thức đối chứng - NF 
luôn thu được hàm lượng 15Na.e cao hơn so với nghiệm thức 

được xử lý 4 chủng vi khuẩn cố định đạm - F. Nghiệm thức 
xử lý bằng Enterobacter asburiae và Stenotrophomonas 
maltophilia cho kết quả %N có nguồn gốc từ không khí 
là 46,43- 47,62%, cao hơn so với nghiệm thức được xử 
lý bằng Bacillus safensis và Rhizobium freirei đạt 35,71-
38,69%. Điều này chứng tỏ khả năng cố định đạm trên 
cây cao su giai đoạn vườn ươm của chủng Enterobacter 
asburiae và Stenotrophomonas maltophilia cao hơn chủng 
Bacillus safensis và Rhizobium freirei.

Kết luận

Từ các kết quả nhận được trong quá trình nghiên cứu, 
chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

- Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas maltophilia, 
Bacillus safensis và Rhizobium freirei là các chủng vi khuẩn 
cố định đạm rất có tiềm năng trong hỗ trợ sự phát triển của 
cây cao su ở giai đoạn vườn ươm.

- Cây cao su có thể thu lợi từ quá trình cố định N sinh học 
của Enterobacter asburiae, Stenotrophomonas maltophilia, 
Bacillus safensis và Rhizobium freirei.

- Khả năng cố định đạm trên cây cao su giai đoạn vườn 
ươm của chủng Enterobacter asburiae và Stenotrophomonas 
maltophilia cao hơn chủng Bacillus safensis và Rhizobium 
freirei. 
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